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ĐỀ BÀI 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

 Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng 

trước phương án đúng duy nhất vào bài làm. 

Câu 1. Mật khẩu nào sau đây là mật khẩu mạnh?  

A. tin                  B. tinhoc                 C. tinhoc1234             D. Tinhoc12@ 

Câu 2. Em nên làm gì với các mật khẩu dùng trên mạng của mình? 

A. Cho bạn bè biết mật khẩu để nếu quên còn hỏi bạn 

B. Đặt mật khẩu dễ đoán cho khỏi quên 

C. Thay đổi mật khẩu thường xuyên và không cho bất cứ ai biết 

D. Sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi thứ 

Câu 3. Nếu bạn thân của em muốn mượn tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản trên mạng 

của em để sử dụng trong một thời gian, em sẽ làm gì? 

A. Cho mượn ngay không cần điều kiện gì? 

B. Cho mượn một ngày thôi rồi lấy lại, chắc không có vấn đề gì? 

C. Cho mượn nhưng yêu cầu bạn phải hứa là không được dùng để làm việc gì không đúng 

D. Không cho mượn, bảo bạn tự tạo một tài khoản riêng, nếu cần em có thể hướng dẫn 

Câu 4. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em 

không biết. Em sẽ làm gì? 

A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay 

B. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn 

C. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu 

phải từ kết bạn, không phải thì thôi 

D. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn 

Câu 5. Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản? 

A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng B. Chọn chữ màu xanh 

C. Thêm hình ảnh vào văn bản    D. Căn giữa đoạn văn bản 

Câu 6. Việc làm nào được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên internet 

A. Vào trang web tìm kiếm tư liệu học tập    

B. liên tục vào các trang xã hội để cập nhật thông tin  

C. Mở thư điện tử do người lạ gửi       

D. Tải phần mềm miễn phí không rõ nguồn gốc 

Câu 7. Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành: 



A. Tiêu đề, đoạn văn   B. Chủ đề chính, chủ đề nhánh 

C. Mở bài, thân bài, kết luận  D. Chương, bài, mục 

Câu 8. Sơ đồ tư duy gồm các thành phần: 

A. Bút, giấy, mực.    B. Phần mềm máy tính. 

C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,... D. Con người, đồ vật…. 

Câu 9. Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì? 

A. Khó sắp xếp, bố trí nội dung 

B. Hạn chế khả năng sáng tạo 

C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm 

D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người 

Câu 10. Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm 

máy tính? 

A. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian rộng mở, dễ sửa chữa, thêm bớt nội dung 

B. Có thể chia sẻ được cho nhiều người 

C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ 

D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác 

Câu 11. Ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy thủ công trên giấy là gì? 

A. Dễ sắp xếp, bố trí, thay đổi, thêm bớt nội dung 

B. Sản phẩm tạo ra dễ dàng sử dụng cho các mục đích khác nhau 

C. Có thể thực hiện ở bất cứ đâu, chỉ cần giấy và bút. Thể hiện được phong cách riêng 

của người tạo 

D. Sản phẩm tạo ra nhanh chóng, dễ dàng chia sẻ cho nhiều người ở các địa điểm khác nhau 

Câu 12. Đâu là tên của phần mềm tạo sơ đồ tư duy trên máy tính? 

A. Word        B. Internet  C. Google Chrome  D. MindMaple Lite 

Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai 

       Trong câu 13, 14 hãy chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) cho mỗi ý a), b), c), d) 
 

Câu 13. Sơ đồ tư duy giúp chúng ta: 

 

a) Ghi nhớ tốt hơn.  

b) Giải các bài toán.   

c) Sáng tạo hơn.  

d) Nhìn thấy bức tranh tổng thể.  
 

Câu 14. Phần mềm soạn thảo văn bản là một công cụ không thể thiếu trong công việc 

và học tập hàng ngày. Nó giúp chúng ta tạo ra các văn bản chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Hãy đánh giá tính đúng sai của các nhận định sau: 

a) Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản phổ biến nhất.  

b) Tất cả các phần mềm soạn thảo văn bản đều có chức năng kiểm tra chính tả.  

c) Phần mềm soạn thảo văn bản chỉ dùng để viết các bài văn.  

d) Phần mềm soạn thảo văn bản chỉ có thể chạy trên máy tính.  
 

Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 

       Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày 

chi tiết. 

Câu 15. Một trang văn bản gồm có: lề trên, ………....….., lề trái, lề phải. 



Trả lời:………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 16. Em chọn loại căn lề nào để có sự cân đối trong bố cục 6-8 của thể thơ lục bát. 
 

Trả lời:………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 17. Lệnh Delete Columns dùng để làm gì? 
 

Trả lời:………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 18. Lệnh Merge Cells  dùng để? 
 

Trả lời:………………………………………………………………………………………………………. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 19. (1,0 điểm) Em nên làm gì để bảo vệ thông tin tài khoản cá nhân?? 

Câu 20. (1,5 điểm)  

              a) Sơ đồ tư duy là gì? 

              b) Em hãy điền nội dung còn thiếu trong dấu hỏi chấm để hoàn thiện sơ đồ tư 

duy trong Bài 9. An toàn thông tin trên Internet. 

 
 

Câu 21. (0,5 điểm) Bạn Việt soạn lại bài thơ tặng các cháu thiếu nhi của chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Hãy cho biết Việt đã sử dụng định dạng gì để căn lề của đoạn thơ?  

 

          THƠ TẶNG CÁC CHÁU THIẾU NHI 

 

      “Bác mong các cháu chăm ngoan 

Mai sau gìn giữ giang sơn Lạc Hồng 

Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng 

Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam”. 

 

  Sáng tác: Hồ Chí Minh – 10/4/1946 
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I. TRẮC NGHIỆM: 7,0 đ  Mỗi câu trả lời đúng được 0.25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 
D C D D C A B C D C C D 

 

Câu 13: Đ S Đ Đ 

Câu 14. Đ Đ S S 

Câu 15. Lề dưới 

Câu 16. Căn lề giữa 

Câu 17.Xóa cột đã chọn 

Câu 18. Gộp nhiều ô thành một  

II. TỰ LUẬN: 3đ 

Câu 19: (1đ) Để bảo vệ thông tin tài khoản cá nhân, em cần: 

- Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus. 

- Đặt mật khẩu mạnh, đăng xuất các tài khoản khi đã dùng xong, tránh đăng nhập tài 

khoản trên máy tính công cộng 

- Không truy cập vào các liên kết lạ: không mở thư điện tử và tệp đính kèm gửi từ 

những người không quen; không kết bạn và nhắn tin cho người lạ. 

- Không chia sẻ thông tin cá nhân và những thông tin chưa được kiểm chứng trên 

Internet; không lan truyền tin giả làm tổn thương người khác 

Câu 20: (1,5đ)  Mỗi ý 0,5 diểm 

a) Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng 

văn bản, hình ảnh và các đường nối? 

b) 1. Tác hại nguy cơ: 

 - Thông tin không chính xác 

-Nghiện internet,nghiện trò chơi trực tuyến 

2. Quy tắc an toàn khi sử dụng internet 

-Không gặp gỡ người không quen 

- Đừng chấp nhận 

- Kiểm tra độ tin cậy 

- Hãy nói ra 

3. An toàn thông tin 

Câu 21: (0,5đ)  

-  Tiêu đề: Căn lề giữa. 

-  Khổ thơ: Căn lề giữa. 

-  Dòng ghi tác giả: Căn lề phải 


